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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ HỖ TRỢ KINH PHÍ BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
I.1. Bối cảnh xây dựng chính sách
1. Trong thời gian qua, ngân sách tỉnh đang thực hiện hỗ trợ toàn bộ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các đối tượng 1 và  5 (chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân không gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và chất thải rắn sinh hoạt từ các khu vực công cộng) còn việc chi trả kinh phí thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình đến điểm tập kết, bể trung chuyển do người dân tự chi trả theo nguyên tắc thống nhất với các tổ thu gom hoặc đơn vị dịch vụ môi trường (mức kinh phí đóng góp ở các huyện từ 4.000 - 7.000 đồng/khẩu/tháng, ở thành phố từ 7.000 - 9.000 đồng/khẩu/tháng).

Dưới sự lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn thể, xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mạng lưới thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn toàn tỉnh đã được thành lập, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động. Phương tiện thu gom, vận chuyển được sử dụng khá đa dạng, bước đầu đáp ứng được nhu cầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Hạ tầng xử lý chất thải rắn từng bước được quy hoạch, đầu tư xây dựng, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Năm 2023, tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của khu vực đô thị đạt khoảng 100%; tỉ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đạt 98%, trong đó tỉ lệ xử lý đạt khoảng từ 93-94% (là một trong những tỉnh đạt tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt dẫn đầu cả nước).
2. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã có nhiều quy định mới nhằm cải cách mạnh mẽ các khâu trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam, từ phân loại tại nguồn thải, lưu giữ, chuyển giao đến thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tại Khoản 6 Điều 79 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 73 Luật Giá số 16/2023/QH15) quy định về chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt như sau: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại; định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật về giá”.

Tại điểm a Khoản 2 Điều 29 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định: “Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân và các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được tính theo nguyên tắc có sự bù đắp thông qua ngân sách địa phương;”; 

Tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 148 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: “1.Nhà nước bố trí nguồn lực thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường sau đây: a, Quản lý chất thải, hỗ trợ xử lý chất thải…”, “3. Ngân sách nhà nước có mục chi riêng cho hoạt động bảo vệ môi trường và bố trí tăng dần cho từng giai đoạn, phù hợp với khả năng ngân sách và yêu cầu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường”.
Điểm h Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định:  “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, do vậy, UBND tỉnh chưa có cơ sở để ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Tuy nhiên, để đảm bảo vệ sinh môi trường, an sinh xã hội thì cần thiết phải ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt để có cơ sở UBND tỉnh giao nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hằng năm cho các địa phương cấp huyện để thực hiện công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 
I.2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Nhằm hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tạo điều kiện để hình thành, duy trì hoạt động hiệu quả mạng lưới thu gom, xử lý triệt để lượng rác phát sinh trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 100%, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn đạt 98%, trong đó xử lý đạt từ 95-98%.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
II.1. Xác định chính sách

Để đạt mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 100%, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn đạt 98%, trong đó xử lý đạt từ 95-98%, UBND tỉnh Hà Nam đã tiến hành xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí thu gom, bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động tập trung vào Chính sách: Ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
II.2. Nội dung đánh giá tác động đối với chính sách
1. Chính sách: Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
1.1 . Xác định vấn đề bất cập
a) Hiện nay, ngân sách tỉnh đang thực hiện hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các đối tượng 1 và  5 (chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân không gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và chất thải rắn sinh hoạt từ các khu vực công cộng). Tuy nhiên, Hội đồng nhân dân tỉnh chưa ban hành quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh mà lồng ghép trong Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh hằng năm.
b) Điểm h Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định:  “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Việc xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam hướng đến các mục tiêu sau: 

Thứ nhất, nhằm hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tạo điều kiện để hình thành, duy trì hoạt động hiệu quả mạng lưới thu gom, xử lý triệt để lượng rác phát sinh trên địa bàn tỉnh.
Thứ hai, phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 100%, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn đạt 98%, trong đó xử lý đạt từ 95-98%. 

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 
a) Phương án A: Giữ nguyên nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh hằng năm.
b) Phương án B: Ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

1.4. Đánh giá tác động của từng phương án

1.4.1. Phương án A: Giữ nguyên nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh hằng năm.

1.4.1.1. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực 

Không làm phát sinh chi phí nghiên cứu ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

b) Tác động tiêu cực

Hiện nay, ngân sách tỉnh đang hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (bao gồm chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân không có hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các khu công cộng) với số tiền khoảng 131,9 tỷ đồng/năm, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ kinh phí xử lý rác: Dự toán cấp 50 tỷ đồng/năm. Trong đó thanh toán thực tế theo công suất xử lý của 02 nhà máy xử lý rác bình quân 46,5 tỷ đồng/năm:

+ Năm 2021: 46,7 tỷ.
+ Năm 2022: 45,9 tỷ.
+ Năm 2023: 46,8 tỷ.
- Hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển hằng năm khoảng 81,9 tỷ đồng/năm (theo giá trị gói thầu VSMT giai đoạn 2021-2023):
+ Thành phố Phủ Lý: 50,6 tỷ/năm (bao gồm cả công tác tưới nước, rửa đường)
+ Thị xã Duy Tiên: 8,3 tỷ/năm.
+ Huyện Bình Lục: 5,4 tỷ/năm.
+ Huyện Thanh Liêm: 4,8 tỷ/năm.
+ Huyện Kim Bảng: 4,1 tỷ/năm.
+ Huyện Lý Nhân: 8,7 tỷ/năm.
1.4.1.2. Tác động về xã hội

a) Tác động tích cực

Người dân tiếp tục được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
b) Tác động tiêu cực

Không có tác động tiêu cực.
1.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính.

1.4.1.4. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực

Không phải mất chi phí để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

b) Tác động tiêu cực

Không ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam là chưa phù hợp với quy định Điểm h Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.

1.4.2 Phương án B: Ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Lựa chọn Phương án B “Ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam” sẽ có những tác động như sau:

1.4.2.1. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực
Không có tác động tích cực.
b) Tác động tiêu cực

Do chưa ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay chưa ban hành Thông tư hướng dẫn 03 Thông tư: 1. Thông tư Quy định về quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 2. Thông tư ban hành định mức kinh tế -kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ; 3.Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt, xử lý chất thải cồng kềnh, xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt) nên để đánh giá tác động tiêu cực về kinh tế đối với dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh xác định dự kiến tổng kinh phí ngân sách tỉnh hằng năm cần hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được dựa trên cơ sở về quy mô dân số của các địa phương trên địa bàn tỉnh, về quy định về mức lương tối thiểu vùng hiện nay và mức phát thải rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND tỉnh ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh. 
Dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước cần hỗ trợ cho công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt (bao gồm chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân không có hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các khu công cộng) trên địa bàn tỉnh hàng năm khoảng 169,4 tỷ đồng/năm; cụ thể như sau:
- Hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Dự toán kinh phí xử lý khoảng 48,4 tỷ đồng/năm (theo thực tế công suất xử lý của 02 nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh hiện nay).
- Hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển (theo dự toán gói thầu VSMT năm 2024 được UBND các huyện đang xây dựng) khoảng 121 tỷ đồng/năm:

+ Thành phố Phủ Lý: 80,4 tỷ/năm. 
+ Thị xã Duy Tiên: 6,2 tỷ/năm.
+ Huyện Bình Lục: 9 tỷ/năm.

+ Huyện Thanh Liêm: 8,2 tỷ/năm.

+ Huyện Kim Bảng: 6,7 tỷ/năm.
+ Huyện Lý Nhân: 10,5 tỷ/năm.
1.4.1.2. Tác động về xã hội

a) Tác động tích cực

- Người dân được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với thực tế phát sinh. Cụ thể hoá chính sách pháp luật (trách nhiệm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn) vào thực tiễn đời sống sinh hoạt của người dân.

- Tác động trực tiếp công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để hình thành, duy trì hoạt động hiệu quả mạng lưới thu gom, xử lý triệt để lượng rác phát sinh trên địa bàn tỉnh;
- Là yếu tố quan trọng giúp thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 100%, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn đạt 98%, trong đó xử lý đạt từ 95-98%. 

b) Tác động tiêu cực

Không có tác động tiêu cực.
1.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính.

1.4.1.4. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực

Bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

b) Tác động tiêu cực

Không có tác động tiêu cực.
1.4.3. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Qua phân tích đánh giá các tác động của cơ chế, chính sách, mặt tích cực và tiêu cực của các giải pháp, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề xuất lựa chọn Phương án B “Ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam” là phương án tối ưu.
III. LẤY Ý KIẾN

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến các cơ quan có liên quan, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, tham khảo ý kiến của các chuyên gia môi trường, các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và một số chuyên gia có kinh nghiệm trong hoạt động đánh giá tác động chính sách.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện các chính sách tại Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trong quá trình thực thi các chính sách quy định tại Nghị quyết này, nếu có phát sinh vướng mắc, UBND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh giải pháp tháo gỡ.
                                              UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

